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TP.Bắc Kạn, ngày       tháng 12 năm 20212 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt tiêu chí “Cơ quan, đơn vị, 

doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” năm 2022 

 
TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO PHÁT TRIỂN VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

THÀNH PHỐ BẮC KẠN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Hướng dẫn số 322/HD-BCĐ ngày 12/10/2015 của Ban Chỉ đạo Phong 

trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” tỉnh Bắc Kạn về Hướng dẫn 

tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận danh hiệu “Cơ quan đạt chuẩn văn 

hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”; 

Căn cứ Biên bản họp xét các danh hiệu văn hóa năm 2022 ngày 29/11/2022 

của Ban Chỉ đạo Phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Bắc Kạn; 

Xét đề nghị của Phòng Văn hoá và Thông tin thành phố Bắc Kạn tại Tờ trình 

số 35/TTr-VHTT ngày 15 tháng 12 năm 2022, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận 47 cơ quan, 45 đơn vị, 19 doanh nghiệp cấp tỉnh và 30 cơ 

quan, 28 đơn vị, 07 doanh nghiệp thành phố đạt tiêu chí “Cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp đạt chuẩn văn hóa” năm 2022. 

(Có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Chánh Văn phòng HĐND-UBND thành phố, các thành viên Ban Chỉ 

đạo Phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Bắc Kạn, phòng Văn hóa và 

Thông tin thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có tên tại 

Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- Sở VH, TT&DL tỉnh; 

- Sở Nội vụ (TT HĐTĐKT) tỉnh; 

- HĐTĐ tỉnh Bắc Kạn; 

- TT Thành uỷ, HĐND thành phố; 

- CT, các PCT UBND thành phố; 

- Như Điều 1+2; 

- Lưu: VT+PVH. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN 

Nguyễn Thị Huế 
 

 



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH 

Công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tỉnh và thành phố đạt tiêu chí 

“Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” năm 2022 
(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-BCĐ ngày       tháng 12 năm 2022 của Ban Chỉ đạo Phát 

triển Văn hóa, thể thao và Du lịch thành phố) 

1. Cơ quan tỉnh: 

TT Tên cơ quan 

1 Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Bắc Kạn 

2 Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn 

3 Ban Dân vận Tỉnh ủy Bắc Kạn 

4 Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Kạn 

5 Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Kạn 

6 Ban  Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Kạn 

7 Cục Thống kê tỉnh Bắc Kạn 

8 Cục thuế tỉnh Bắc Kạn 

9 Chi cục Dân số KHHGĐ tỉnh Bắc Kạn 

10 Chi cục Kiểm Lâm tỉnh Bắc Kạn 

11 Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Quản lý chất lượng tỉnh Bắc Kạn 

12 Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn 

13 Chi cục Phát triển Nông thôn tỉnh Bắc Kạn 

14 Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Bắc Kạn 

15 Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Bắc Kạn 

16 Chi cục Thủy lợi tỉnh Bắc Kạn 

17 Đảng ủy Các cơ quan tỉnh Bắc Kạn 

18 Tỉnh Đoàn Bắc Kạn 

19 Hội Cựu chiến binh tỉnh Bắc Kạn 

20 Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Bắc Kạn 

21 Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn 



22 Kho bạc Nhà nước tỉnh Bắc Kạn 

23 Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Kạn 

24 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Kạn 

25 Sở Công thương tỉnh Bắc Kạn 

26 Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn 

27 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn 

28 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Kạn 

29 Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn 

30 Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn 

31 Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn 

32 Sở Tài chính tỉnh Bắc Kạn 

33 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn 

34 Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn 

35 Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn 

36 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn 

37 Sở xây dựng tỉnh Bắc Kạn 

38 Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn 

39 Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn 

40 Thanh tra Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn 

41 Thanh tra tỉnh Bắc Kạn 

42 Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Kạn 

43 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn 

44 Văn phòng Tỉnh ủy Bắc Kạn 

45 Văn phòng Đoàn đại biểu QH, HĐND tỉnh Bắc Kạn 

46 Văn phòng UBND tỉnh Bắc Kạn 

47 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Kạn 

 

 

 



2. Đơn vị tỉnh 

TT Tên đơn vị 

1 Ban Quản lý Dự án ĐTXD công trình giao thông tỉnh Bắc Kạn 

2 Ban Quản lý bảo trì công trình đường bộ tỉnh Bắc Kạn 

3 Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Kạn 

4 Báo Bắc Kạn 

5 Bảo tàng tỉnh Bắc Kạn 

6 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn 

7 Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bắc Kạn 

8 Đoàn Nghệ thuật Dân tộc tỉnh Bắc Kạn 

9 Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Bắc Kạn 

10 Ban đại diện người cao tuổi tỉnh Bắc Kạn 

11 Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Kạn 

12 Hội Đông y tỉnh Bắc Kạn 

13 Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bắc Kạn 

14 Hội Nhà báo tỉnh Bắc Kạn 

15 Hội Khuyến học tỉnh Bắc Kạn 

16 Hội NNCĐ DC/Điôxin tỉnh Bắc Kạn 

17 Hội Cựu TNXP tỉnh Bắc Kạn 

18 Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Bắc Kạn 

19 Hội Luật gia tỉnh Bắc Kạn 

20 Quỹ phát triển đất, rừng và bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Kạn 

21 Thư viện tỉnh Bắc Kạn 

22 Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn 

23 Cơ sở Bảo trợ xã hội - Tổng hợp tỉnh Bắc Kạn 

24 Cơ sở cai nghiện Ma túy tỉnh Bắc Kạn 

25 Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bắc Kạn 

26 Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh  Bắc Kạn 

27 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn 

28 Trung tâm Pháp y và  giám định y khoa tỉnh Bắc Kạn  



29 Trung tâm GDTX- Giáo dục hướng nghiệp tỉnh Bắc Kạn 

30 Trung tâm Giáo dục trẻ em khuyết tật tỉnh Bắc Kạn 

31 Trung tâm ứng dụng Khoa học CN và tiêu chuẩn ĐLCL tỉnh Bắc Kạn 

32 Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Bắc Kạn 

33 Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Bắc Kạn 

34 Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh Bắc Kạn 

35 Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bắc Kạn 

36 Trung tâm nước sạch và VSMTNT tỉnh Bắc Kạn 

37 Trung tâm Trợ giúp Pháp lý Nhà nước tỉnh Bắc Kạn 

38 Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường  tỉnh Bắc Kạn 

39 Trung tâm Văn hóa và xúc tiến du lịch Bắc Kạn 

40 Trường Cao đẳng tỉnh Bắc Kạn 

41 Trường Chính trị tỉnh Bắc Kạn 

42 Trường Phổ thông dân tộc nội trú Bắc Kạn 

43 Trường Trung học phổ thông Bắc Kạn 

44 Trường Trung học phổ thông Chuyên Bắc Kạn 

45 Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc Kạn 

3. Doanh nghiệp tỉnh: 

TT Doanh nghiệp 

1 Công ty Bảo Việt Bắc Kạn 

2 Công ty Bảo việt Nhân thọ Bắc Kạn 

3 Bưu điện tỉnh Bắc Kạn 

4 Công ty Cổ phần sách - thiết bị trường học 

5 Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Bắc Kạn 

6 Công ty Cổ phần QL&XD Giao thông Bắc Kạn 

7 Công ty Điện lực Bắc Kạn  

8 Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bắc Kạn 

9 Công ty Cổ phần In Bắc Kạn  

10 Chi nhánh xăng dầu Bắc Kạn 

11 Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn 



12 Ngân hàng TMCP đầu tư và Phát triển Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn 

13 Ngân hàng Liên Việt Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn 

14 Viễn thông tỉnh Bắc Kạn 

15 Ngân hàng NN&PTNT Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn 

16 Ngân hàng CSXH chi nhánh tỉnh Bắc Kạn 

17 Công ty TNHH1TV QLKTCT thủy lợi Bắc Kạn 

18 Công ty CP Vật tư kỹ thuật nông nghiệp tỉnh Bắc Kạn 

19 Công ty cổ phần khoáng sản Bắc Kạn 

 4. Cơ quan thành phố: 

TT Tên cơ quan 

1 Chi cục Thống kê Khu vực Bắc Kạn - Chợ Mới 

2 Chi cục Thuế Khu vực Bắc Kạn - Bạch Thông - Chợ Mới   

3 Đoàn TNCS HCM thành phố Bắc Kạn 

4 Hội Cựu chiến binh thành phố Bắc Kạn 

5 Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Bắc Kạn 

6 Hội Nông dân thành phố Bắc Kạn 

7 Liên đoàn Lao động thành phố Bắc Kạn 

8 Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bắc Kạn 

9 Phòng Kinh tế thành phố Bắc Kạn 

10 Phòng Lao động, TB&XH thành phố Bắc Kạn 

11 Phòng Nội vụ thành phố Bắc Kạn 

12 Phòng Quản lý đô thị thành phố Bắc Kạn 

13 Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Bắc Kạn 

14 Phòng Tài nguyên & MT thành phố Bắc Kạn 

15 Phòng Tư pháp thành phố Bắc Kạn 

16 Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bắc Kạn 

17 Tòa án nhân dân thành phố Bắc Kạn 

18 Thanh tra thành phố Bắc Kạn 

19 Cơ quan Thành ủy Bắc Kạn 



20 Ủy ban nhân dân phường Đức Xuân 

21 Ủy ban nhân dân phường Nguyễn Thị Minh Khai 

22 Ủy ban nhân dân phường Phùng Chí Kiên 

23 Ủy ban nhân dân phường Huyền Tụng 

24 Ủy ban nhân dân phường Xuất Hóa 

25 Ủy ban nhân dân xã Dương Quang 

26 Ủy ban nhân dân xã Nông Thượng 

27 Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Bắc Kạn 

28 Văn phòng HĐND-UBND thành phố Bắc Kạn 

5.  Đơn vị thành phố: 

1 Ban Bồi thường GPMB thành phố Bắc Kạn 

2 Ban Quản lý dự án và đầu tư thành phố Bắc Kạn 

3 Ban Quản lý Dịch vụ công ích Đô thị thành phố Bắc Kạn 

4 Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố Bắc Kạn 

5 Trung tâm Y tế thành phố Bắc Kạn 

6 Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Bắc Kạn 

7 Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông thành phố Bắc Kạn 

8 Trường Mầm non Dương Quang thành phố Bắc Kạn 

9 Trường mầm non Đức Xuân thành phố Bắc Kạn 

10 Trường mầm non Huyền Tụng thành phố Bắc Kạn 

11 Trường mầm non Nguyễn Thị Minh Khai thành phố Bắc Kạn 

12 Trường mầm non Nông Thượng thành phố Bắc Kạn 

13 Trường mầm non Phùng Chí Kiên thành phố Bắc Kạn 

14 Trường mầm non Sông Cầu thành phố Bắc Kạn 

15 Trường mầm non Xuất Hóa thành phố Bắc Kạn 

16 Trường Tiểu học Đức Xuân thành phố Bắc Kạn 

17 Trường Tiểu học Huyền Tụng thành phố Bắc Kạn 



18 Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai thành phố Bắc Kạn 

19 Trường Tiểu học Phùng Chí Kiên thành phố Bắc Kạn 

20 Trường Tiểu học Sông Cầu thành phố Bắc Kạn 

21 Trường Tiểu học Xuất Hóa thành phố Bắc Kạn 

22 Trường THCS Bắc Kạn thành phố Bắc Kạn 

23 Trường THCS Huyền Tụng thành phố Bắc Kạn 

24 Trường TH - THCS Dương Quang thành phố Bắc Kạn 

25 Trường TH- THCS Nông Thượng thành phố Bắc Kạn 

26 Trường THCS Xuất Hóa thành phố Bắc Kạn 

27 Trường THCS Đức Xuân thành phố Bắc Kạn 

6. Doanh nghiệp thành phố 

TT Tên Doanh nghiệp 

1 Công ty cổ phần chợ Bắc Kạn 

2 Công ty cổ phần Hồng Hà Bắc Kạn 

3 Công ty cổ phần Môi trường &Công trình Đô thị Bắc Kạn 

4 Công ty TNHH Ngân Hà Bắc Kạn 

5 Công ty TNHH Nam Huế 

6 Công ty cổ phần Đăng kiểm Bắc Kạn 

7 Bến xe khách Bắc Kạn 
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